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NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư XDCB
từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 10/7/2010 của UBND huyện về công tác đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2010; Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 10/7/2010 của UBND huyện về việc xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư XDCB năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 307/BC-B.KTXH ngày 10/7/2010 của Ban Kinh tế Xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của UBND huyện về đánh giá công tác đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2010, phương hướng nhiệm vụ và biện pháp triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2010 và Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 10/7/2010 của UBND huyện về việc xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư XDCB năm 2010, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2010 từ ngân sách huyện theo Nghị quyết số 93/2009/NQ-HĐND ngày 29/12/2009 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa  I, kỳ họp thứ 13 (nhiệm kỳ 2004 - 2011) là 124 tỷ 600 triệu đồng, được bố trí cho 76 công trình - nhóm công trình. Sau khi được điều chỉnh là 150 tỷ 100 triệu đồng, được bố trí cho 79 công trình - nhóm công trình, tăng 25 tỷ 500 triệu đồng (trong đó có 11 tỷ 500 triệu đồng do tiểu thương đóng góp).

2. Điều chỉnh và bổ sung danh mục, vốn giải ngân của các công trình như sau: 
a) Các công trình trong danh mục đầu năm:

- Công trình chuyển tiếp: Bổ sung vốn cho 06 công trình. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 40 tỷ 150 triệu đồng, tăng so kế hoạch đầu năm là 9 tỷ 500 triệu đồng.   

- Công trình khởi công mới: Điều chỉnh giảm vốn của 07 công trình là 18 tỷ 500 triệu đồng nguyên nhân do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, điều chỉnh tăng vốn cho 03 nhóm công trình (sự nghiệp giao thông, thị chính, các công trình sửa chữa nhỏ) và 06 công trình là 6 tỷ đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 76 tỷ 250 triệu đồng, giảm so kế hoạch đầu năm là 12 tỷ 500 triệu đồng.

- Công trình chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án: Bổ sung vốn cho các công trình đã chuyển sang thực hiện dự án. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 7 tỷ 500 triệu đồng, tăng so kế hoạch đầu năm là 2 tỷ 300 triệu đồng.

b) Các công trình phát sinh ngoài danh mục đã thực hiện 06 tháng đầu năm:
- Bổ sung danh mục xây dựng chợ Đông Hòa và vốn cho công trình này là 6 tỷ đồng từ nguồn thu đóng góp của các hộ tiểu thương. 

- Bổ sung danh mục và vốn cho các công trình được ghi kế hoạch năm 2009 còn tồn đọng, đã xây dựng hoàn thành và quyết toán nhưng chưa được giải ngân đủ do các nhà đầu tư trên địa bàn chậm nộp tiền sử dụng đất trong năm 2009. Tổng số vốn được bổ sung là 9 tỷ 400 triệu đồng. 

c) Các công trình phát sinh mới:
- Bổ sung thêm danh mục và vốn chuẩn bị đầu tư - chuẩn bị thực hiện dự án các công trình phát sinh mới, đã có chủ trương nhưng chưa đưa vào kế hoạch (60 công trình), do đây là các công trình phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hạ tầng cơ sở ở xã điểm nông thôn mới, xã có hạ tầng giao thông thấp, đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo chỉ đạo của UBND tỉnh và xây dựng, sửa chữa nơi làm việc của các ban, ngành, các xã và văn phòng cho các ấp. Kế hoạch vốn bố trí cho nhóm công trình này là 10 tỷ 800 triệu đồng (trong đó có 5 tỷ 500 triệu đồng huy động từ nguồn tiểu thương đóng góp xây dựng chợ Giang Điền).
- Giao UBND huyện chủ động điều hành đối với các dự án đã ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư trên cơ sở: Nguồn vốn khai thác và tiến độ lập dự án để bố trí vốn thực hiện. Đối với các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ có thể xem xét cho triển khai thực hiện ngay trong năm 2010 khi khai thác thêm được nguồn vốn; những dự án còn lại tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện trong năm 2011. Chú ý cân đối, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ giao thông nông thôn đối với những nơi huy động được dân đóng góp và tập trung ưu tiên cho các xã có hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất yếu kém, theo kiến nghị của nhân dân qua các lần tiếp xúc cử tri tại địa phương.

(Danh mục công trình được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB  từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2010 kèm theo).

- Nhất trí theo đề nghị của UBND huyện về việc xử lý nguồn ngân sách huyện để chi trả, vốn đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế cho các xã anh hùng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã hoàn thành, do tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn, khi được tỉnh bổ sung vốn, UBND huyện có trách nhiệm cân đối để đầu tư cho các công trình khác đúng mục đích. 

- Chấp thuận cho phép UBND huyện và các chủ đầu tư được chọn lựa và kêu gọi các nhà thầu đủ năng lực, điều kiện ứng vốn thi công trước các công trình đã được ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư 2010 và thanh toán vào nguồn vốn trong kế hoạch 2010 - 2011 (khi có nguồn thu) khoảng 15 - 20 tỷ đồng (do dự báo khả năng thu tiền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn huyện cuối năm 2010 mới được nộp vào ngân sách) để đầu tư xây dựng các công trình mang tính cấp bách, bức thiết và hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, đi lại của nhân dân theo chủ trương “Tam nông” của Đảng và Nhà nước, thực hiện an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Điều 2. Giao UBND huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch của UBND huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung vốn và danh mục đầu tư XDCB thì UBND huyện phải báo cáo trực tiếp với Thường trực HĐND huyện xem xét thống nhất trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2011) thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 13 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.
CHỦ TỊCH
Trần Nghi Dũng
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	DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB

TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện)



	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch 
vốn đầu năm 2010
	Điều chỉnh
tăng + giảm -
	Kế hoạch 
vốn sau khi điều chỉnh
	Ghi chú

	 
	TỔNG CỘNG
	
	124,600
	25,500
	150,100
	 

	 
	PHẦN I - CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DANH MỤC ĐẦU NĂM 
	
	124,600
	-700
	123,900
	 

	A
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	
	30,650
	9,500
	40,150
	 

	1
	Đường 3/2 nối dài đến Huyện ủy
	Ban QLDA
	2,000
	 
	2,000
	Đang thi công

	2
	Sân vận động huyện (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	2,000
	 
	2,000
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	3
	Đồn Công an Khu công nghiệp Hố Nai - Sông Mây 
	Ban QLDA
	1,000
	 
	1,000
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	4
	Đường Trung Hòa - Tây Hòa (thoát lũ)
	Trung Hòa
	300
	 
	300
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	5
	Đường Thanh Bình - Dốc Mơ
	Ban QLDA
	1,000
	1,500
	2,500
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	6
	Vỉa hè, cây xanh đường Lê Lợi
	Ban QLDA
	1,000
	 
	1,000
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	7
	Xây dựng mới 05 phòng khách HU và hạng mục cải tạo phòng họp BCH
	VP HU
	200
	 
	200
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	8
	Nhà Chỉ huy Quân sự huyện
	Ban QLDA
	700
	 
	700
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	9
	Phù điêu cổng đền thờ Liệt sỹ và Nghĩa trang Liệt sỹ
	Ban QLDA
	1,000
	1,000
	2,000
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	10
	Sửa chữa đập suối Dâu
	Trung Hòa
	100
	 
	100
	Đang điều chỉnh lại h/s để chuẩn bị thi công

	11
	Trường MG Hố Nai 3
	Ban QLDA
	3,000
	2,000
	5,000
	Giải ngân theo khối lượng

	12
	Trường TH Sông Thao 
	Ban QLDA
	3,500
	1,000
	4,500
	Giải ngân theo khối lượng

	13
	Đường vào KDL Thác đá Hàn
	Sông Trầu
	1,000
	2,500
	3,500
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	14
	Đường vào nghĩa địa ấp 1 (xã An Viễn)
	An Viễn
	300
	 
	300
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	15
	Đường tổ 11 - ấp Tân Lập 2
	Cây Gáo
	300
	 
	300
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	16
	Đường liên xã Hưng Thịnh - Đông Hòa - Trung Hòa
	Trung Hòa
	3,000
	1,500
	4,500
	Đã thi công hoàn thành

	17
	Đường giáp ranh 02 xã Hưng Lộc - Hưng Thịnh (liên huyện T.Nhất - T.Bom)
	Huyện TN
	1,250
	 
	1,250
	Đã thanh toán đủ

	18
	Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom
	TT-T.Bom
	1,000
	 
	1,000
	Đang thi công

	19
	Các công trình đã quyết toán chờ tất toán vốn đầu tư
	 
	8,000
	 
	8,000
	 

	B
	CÔNG TRÌNH MỚI NĂM 2010
	 
	88,750
	-12,500
	76,250
	 

	I
	Các công trình chuyển từ chuẩn bị đầu tư 2009 sang thực hiện dự án
	 
	21,200
	-1,000
	20,200
	 

	1
	Hệ thống chiếu sáng đường Trần Phú
	Ban QLDA
	500
	 
	500
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	2
	Hệ thống chiếu sáng đường Lê Lợi
	Ban QLDA
	1,000
	 
	1,000
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	3
	Hội trường và nhà tiếp dân trụ sở xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	1,000
	500
	1,500
	Giải ngân theo khối lượng

	4
	Trường MG Tuổi Thơ 
	Phòng GD-ĐT
	1,500
	500
	2,000
	Giải ngân theo khối lượng

	5
	Cải tạo, nâng cấp đập suối Đầm (gia cố mái taluy)
	Bàu Hàm
	500
	 
	500
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	6
	Trường TH Diên Hồng (Phân hiệu Phú Sơn)
	Ban QLDA
	3,200
	1,500
	4,700
	Giải ngân theo khối lượng

	7
	Trung tâm Văn hóa xã Tây Hòa
	Ban QLDA
	1,000
	 
	1,000
	Giải ngân theo khối lượng

	8
	Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	1,000
	-500
	500
	Đang thẩm định BC - KTKT

	9
	Trung tâm Văn hóa xã Cây Gáo
	Ban QLDA
	1,000
	 
	1,000
	Giải ngân theo khối lượng

	10
	Đường Ngô Quyền - thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	7,000
	-3,000
	4,000
	Đã ký hợp đồng. Đang thi công

	11
	Đường vào Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	Bình Minh
	1,500
	 
	1,500
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	12
	Trạm Y tế xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	1,000
	 
	1,000
	Đang thi công

	13
	Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	1,000
	 
	1,000
	Đang thẩm định BC - KTKT

	II
	Các công trình bố trí mới 2010
	 
	67,550
	-11,500
	56,050
	 

	II.1
	XDCB tập trung trong cân đối
	 
	18,600
	-4,200
	14,400
	 

	1
	Đường Lý Nam Đế nối dài (nguồn giao đất dự án của C.ty Đinh Thuận)
	Ban QLDA
	10,000
	-5,000
	5,000
	Đang thi công

	2
	Đường giảm tải liên xã Tây Hòa - Trung Hòa - Đông Hòa (giải quyết ATGT trường học)
	Trung Hòa
	2,400
	 
	2,400
	Đang thi công

	3
	Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng cho TT.DVHTCI
	TT.DVHTCI
	1,500
	 
	1,500
	Đã hợp đồng, đang thực hiện  

	4
	Trụ sở Ban Quản lý Dự án huyện
	Ban QLDA
	2,000
	1,000
	3,000
	Đang thi công

	5
	Trụ sở Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện
	TT.DVHTCI
	2,000
	-500
	1,500
	Đã xong hồ sơ, chờ giải tỏa mặt bằng để khởi công 

	6
	Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh
	Đài TT
	700
	300
	1,000
	Đã xong hồ sơ. Đang mời thầu thực hiện

	II.2
	Hỗ trợ hạ tầng giao thông - thủy lợi nông thôn
	 
	6,600
	 
	6,600
	 

	1
	Đường vào TTVH và Trường cấp 2, 3 Bàu Hàm
	Bàu Hàm
	350
	 
	350
	Đã quyết toán

	2
	Đường nối Cây Gáo - Vĩnh Cửu (xã yếu hạ tầng nông thôn)
	Cây Gáo
	3,000
	 
	3,000
	Đã quyết toán

	3
	Đường phục vụ khu dân cư và cánh đồng ấp Hưng Long - Hưng Thịnh (xã điểm)
	Hưng Thịnh
	3,000
	 
	3,000
	Đang thi công

	4
	Đường khu 3 - 4 ấp Lộc Hòa
	Tây Hòa
	250
	 
	250
	Đã xong hồ sơ. Chuẩn bị khởi công

	II.3
	Các công trình y tế
	 
	800
	200
	1,000
	 

	1
	Cải tạo, mở rộng sửa chữa Trạm Y tế xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	800
	200
	1,000
	Giải ngân theo khối lượng

	II.4
	Các công trình giáo dục
	 
	20,900
	-9,500
	11,400
	 

	1
	Sửa chữa Trường THCS Võ Thị Sáu
	Phòng GD-ĐT
	400
	 
	400
	Đã hoàn thành

	2
	Trường THCS Tây Hòa
	Ban QLDA
	11,000
	-6,000
	5,000
	Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân

	3
	Trường THCS Phan Chu Trinh
	Ban QLDA
	8,000
	-3,000
	5,000
	Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân

	4
	Trường TH Trưng Vương
	Ban QLDA
	1,500
	-500
	1,000
	Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân

	II.5
	Các công trình điện hạ thế xã anh hùng + đồng bào dân tộc tỉnh hỗ trợ
	 
	3,813
	 
	3,813
	 

	1
	Đường điện hạ thế nông thôn xã Bàu Hàm (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang)
	Bàu Hàm
	903
	 
	903
	Đã hoàn thành, đề nghị NS huyện ứng vốn

	2
	Đường điện hạ thế nông thôn xã Sông Thao (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang)
	Sông Thao
	95
	 
	95
	Đang lập hồ sơ

	3
	Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 50%)
	Tây Hòa
	100
	 
	100
	Đang lập hồ sơ

	4
	Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 100%)
	Tây Hòa
	1,710
	 
	1,710
	Đang thi công, đề nghị NS huyện ứng vốn

	5
	Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 50%)
	Thanh Bình
	60
	 
	60
	Đang lập hồ sơ

	6
	Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 100%)
	Thanh Bình
	945
	 
	945
	Đang thi công, đề nghị NS huyện ứng vốn

	II.6
	Sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư XDCB
	 
	6,587
	1,000
	7,587
	 

	1
	Sự nghiệp giao thông
	 
	3,000
	500
	3,500
	Đang thực hiện theo tiến độ chung

	 
	Duy tu + dặm vá ổ gà đường giao thông huyện quản lý
	TT.DVHTCI
	3,000
	500
	3,500
	Do phát sinh đột xuất, ngoài kế hoạch đã cân đối

	2
	Sự nghiệp thị chính
	 
	2,500
	500
	3,000
	Đang thực hiện theo tiến độ chung

	 
	Duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng + chốt tín hiệu giao thông + công viên cây xanh
	TT.DVHTCI
	2,500
	500
	3,000
	Do phát sinh đột xuất, ngoài kế hoạch đã cân đối

	3
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	1,087
	 
	1,087
	Đang thực hiện theo tiến độ chung

	 
	Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	100
	 
	100
	 

	 
	Sửa chữa gia cố phần hạ lưu đập tràn xã lũ hồ suối Đầm - xã Bàu Hàm
	Ban QLDA
	480
	 
	480
	 

	 
	Sửa chữa đoạn tường chắn bị sạt đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao
	Ban QLDA
	150
	 
	150
	 

	 
	Xây mới nhà quản lý đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao
	Ban QLDA
	157
	 
	157
	 

	 
	Thay mới 04 cánh phai, lắp đặt hệ thống nâng hạ phai đập Gia Tôn - Sông Trầu
	Ban QLDA
	200
	 
	200
	 

	II.7
	Các công trình thực hiện Chương trình 135 - giai đoạn 2 (năm 2009 - 2010)
	Các xã
	3,850
	 
	3,850
	Giải ngân theo tiến độ 

	II.8
	Công trình nhỏ, cải tạo, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã
	 
	6,400
	1,000
	7,400
	(Do UBND huyện chủ động điều hành)

	C
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2010 CHUYỂN SANG THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	3,400
	2,300
	5,700
	 

	1
	Đường, sân Đồn CA Khu CN Hố Nai - Sông Mây (các hạng mục B/sung)
	CA huyện
	 
	500
	500
	Đã quyết toán 

	2
	Đường vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Quảng Tiến
	Quảng Tiến
	1,200
	 
	1,200
	Đã hoàn thành

	3
	Đường giáp ranh KCN Bàu Xéo
	Tây Hòa
	 
	1,000
	1,000
	Đang thi công

	4
	Các công trình đường GTNT xã Sông Trầu (giai đoạn 2)
	Sông Trầu
	1,200
	800
	2,000
	Chuẩn bị thi công

	5
	Các công trình đường GTNT xã Đồi 61 (giai đoạn 2)
	Đồi 61
	1,000
	 
	1,000
	Chuẩn bị thi công

	D
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	1,800
	 
	1,800
	 

	1
	Đường An Dương Vương - đoạn nối đường Đinh Tiên Hoàng đến Hùng Vương
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC - KTKT

	2
	Trụ sở Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	3
	Trụ sở làm việc Hội Người mù và Hội Y học dân tộc
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	Đang hoàn chỉnh hồ sơ

	4
	Văn phòng làm việc Đội CSGT - TT Công an huyện
	CA huyện
	 
	 
	 
	Đang hoàn chỉnh hồ sơ

	5
	Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm (phần địa phận huyện)
	Sông Thao
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC - KTKT

	6
	Đường vào Trường TH Tân Bình và Trường MG Anh Đào - xã Bình Minh
	Bình Minh
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	7
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Đông Hòa
	Đông Hòa
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	8
	Hệ thống truyền thanh không dây thị trấn Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	9
	Xây dựng Trường TH Bắc Sơn - xã Bắc Sơn
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC - KTKT

	10
	Trung tâm Văn hóa xã Giang Điền
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	11
	Trung tâm Văn hóa xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	12
	Xây mới Trạm Y tế xã An Viễn
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	13
	Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng
	Bình Minh
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC - KTKT

	 
	PHẦN II - CÁC CÔNG TRÌNH PHÁT SINH NGOÀI DANH MỤC ĐÃ THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 
	 
	 
	15,400
	15,400
	 

	1
	Xây dựng chợ Đông Hòa
	Đông Hòa
	 
	6,000
	6,000
	Đã hoàn thành - nguồn tiểu thương đóng góp

	2
	Các công trình được điều chỉnh bổ sung
	Các xã
	 
	9,400
	9,400
	Các công trình năm 2009 đã quyết toán còn tồn đọng

	 
	PHẦN III - CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG MỚI - ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG 
	 
	 
	10,800
	10,800
	 

	A
	CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ LẬP HỒ SƠ - DỰ KIẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2010
	 
	 
	10,350
	10,350
	 

	I
	Nguồn NS tỉnh hỗ trợ
	 
	 
	2,360
	2,360
	 

	*
	NS tỉnh phân cấp về huyện theo Văn bản 2316/UBND-CNN ngày 30/3/2009
	 
	 
	500
	500
	 

	1
	Trường Tiểu học Trảng Bom
	Ban QLDA
	 
	500
	500
	Đang trình duyệt BC - KTKT

	*
	Kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ theo Quyết định 5669/QĐ-UBND ngày 20/12/2009
	 
	 
	1,500
	1,500
	 

	2
	Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 
	Ban QLDA
	 
	500
	500
	Đã xong bước CBĐT

	3
	Trường THCS Võ Thị Sáu - xã Sông Trầu 
	Ban QLDA
	 
	500
	500
	Đã xong bước CBĐT

	4
	Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu 
	Phòng GD-ĐT
	 
	500
	500
	Đã xong bước CBĐT

	*
	XHH-GTNT theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010
	 
	 
	180
	180
	 

	5
	Nâng cấp tuyến đường khu 5 - ấp Quảng Đà
	Đông Hòa 
	 
	180
	180
	Đang trình duyệt BC - KTKT

	*
	NS tỉnh hỗ trợ khác
	 
	 
	180
	180
	 

	6
	Hỗ trợ vốn đối ứng 25% NS huyện để xây dựng nhà vệ sinh 04 trường học
	Phòng GD-ĐT
	 
	180
	180
	NS huyện - ước khoảng 180 triệu, theo thỏa thuận

	II
	Nguồn NS huyện
	 
	 
	7,990
	7,990
	 

	*
	Các công trình đề nghị ghi vốn thực hiện trong năm
	 
	 
	7,990
	7,990
	 

	1
	Sửa chữa trụ sở làm việc, cổng - tường rào Công an huyện 
	CA huyện 
	 
	500
	500
	 

	2
	Văn phòng ấp Tân Bình
	Bình Minh 
	 
	130
	130
	 

	3
	Văn phòng ấp Tân Bắc
	Bình Minh 
	 
	130
	130
	 

	4
	Sửa chữa tường rào Nhà Văn hóa huyện 
	TT.DVHTCI
	 
	130
	130
	Ngân sách huyện - đang thi công

	5
	Đường vào khu dân tộc Châu Ro
	Tây Hòa 
	 
	500
	500
	Ngân sách huyện - đã hoàn thành

	6
	Đường bao khu dân cư phía Bắc TT.Trảng Bom
	Ban QLDA
	 
	300
	300
	 

	7
	Đường BTXM khu 1 - ấp An Hòa phục vụ đồng bào dân tộc
	Tây Hòa 
	 
	300
	300
	 

	8
	Sửa chữa CSVC Trường THCS Hùng Vương
	Phòng GD-ĐT
	 
	500
	500
	 

	9
	Chợ Giang Điền (nguồn tiểu thương đóng góp)
	Giang Điền 
	 
	5,500
	5,500
	Đang trình duyệt thủ tục đấu thầu

	*
	Các công trình đề nghị ứng vốn thi công trước - bố trí vốn năm 2011
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường nội đồng ấp Hưng Bình sang ấp Hưng Long (xã điểm)
	Hưng Thịnh
	 
	 
	 
	Đã phê duyệt BC - KTKT 

	2
	Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc)
	Sông Trầu 
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt BC - KTKT 

	3
	Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 7 - ấp 8, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc)
	Sông Trầu 
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt BC - KTKT 

	4
	Đường ấp 1 đi ấp 2 - xã Sông Trầu (xã khó khăn)
	Sông Trầu 
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt BC - KTKT 

	5
	Đường ấp 1 đi Tây Hòa - xã Sông Trầu (xã khó khăn)
	Sông Trầu 
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt BC - KTKT 

	6
	Đường liên xã Tây Hòa - Sông Thao (xã khó khăn)
	Sông Thao 
	 
	 
	 
	Đang hoàn chỉnh hồ sơ 

	B
	CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2010 - THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011
	 
	 
	450
	450
	 

	I
	Nguồn NS tỉnh hỗ trợ
	 
	 
	250
	250
	 

	*
	NS tỉnh phân cấp về huyện theo Văn bản 2316/UBND-CNN ngày 30/3/2009
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Bàu Hàm
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Trần Quý Cáp - xã Đông Hòa
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS Quang Vinh - xã Thanh Bình
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn - xã Giang Điền
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	*
	Kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ theo Quyết định 5669/QĐ-UBND ngày 20/12/2009
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học An Bình - xã Trung Hòa
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường THCS Hòa Bình - xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhà công vụ khu vực Bàu Hàm - xã Bàu Hàm
	Phòng GD-ĐT
	 
	 
	 
	 

	9
	Nhà công vụ Tiểu học Tân Lập - xã Thanh Bình
	Phòng GD-ĐT
	 
	 
	 
	 

	*
	XHH-GTNT theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Đường số 1, khu 2 - 3 ấp Hòa Bình
	Đông Hòa 
	 
	 
	 
	 

	11
	Đường số 3, khu 2 - 4 ấp Hòa Bình
	Đông Hòa 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đường khu 2 - ấp Quảng Đà
	Đông Hòa 
	 
	 
	 
	 

	13
	Nâng cấp đường liên ấp 2 - 3 - 4 (đoạn 1), xã An Viễn 
	An Viễn 
	 
	 
	 
	 

	14
	Nâng cấp đường liên ấp 2 - 3 - 4 (đoạn 2), xã An Viễn 
	An Viễn 
	 
	 
	 
	 

	15
	Nâng cấp đường số 09 - ấp 2, xã An Viễn 
	An Viễn 
	 
	 
	 
	 

	16
	Nâng cấp đường số 11 - ấp 4, xã An Viễn 
	An Viễn 
	 
	 
	 
	 

	17
	Nâng cấp đường số 10 - ấp 4, xã An Viễn 
	An Viễn 
	 
	 
	 
	 

	18
	Nâng cấp đường ấp Cây Điều - Bàu Hàm
	Bàu Hàm
	 
	 
	 
	Chương trình 135 + XHH-GTNT

	II
	Nguồn NS huyện
	 
	 
	200
	200
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Tân Lập (04 phòng cấp 4) - xã Sông Trầu
	Phòng GD-ĐT
	 
	 
	 
	Chuyển từ CBĐT năm 2008 sang

	2
	Trường Tiểu học Kim Đồng (01 trệt, 01 lầu) - xã Bình Minh
	Phòng GD-ĐT
	 
	 
	 
	Chuyển từ CBĐT năm 2008 sang

	3
	Đường vào nghĩa địa xã Đồi 61 
	TT.DVHTCI
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng hạ tầng nghĩa địa xã Đồi 61 
	TT.DVHTCI
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường Phú Sơn - đoạn song song đường ray từ Bắc Sơn xuống Bình Minh
	Bắc Sơn
	 
	 
	 
	NSH: 50% - NS xã và huy động: 50%

	6
	Đường, mương thoát nước sân Trường TH Quảng Biên
	Phòng GD-ĐT
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Trường An (h/mục: Cổng - tường rào, giếng nước, nhà vệ sinh, sân nền)
	Thanh Bình 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhà truyền thống khu di tích Tỉnh ủy U1 Biên Hòa
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	9
	Khu dân cư phục vụ tái định cư tại TT. Trảng Bom (9,4 ha)
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 

	10
	Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp phục vụ đồng bào dân tộc
	Bàu Hàm 
	 
	 
	 
	 

	11
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Đồi 61 (cổng - tường rào, nhà để xe)
	Đồi 61 
	 
	 
	 
	 

	12
	Văn phòng ấp Hòa Bình 
	Đông Hòa
	 
	 
	 
	 

	13
	Văn phòng ấp Hưng Bình
	Hưng Thịnh 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường Sông Thao nối xã Hưng Lộc
	Sông Thao 
	 
	 
	 
	 

	15
	Sửa chữa hội trường UBND xã Sông Thao 
	Sông Thao 
	 
	 
	 
	 

	16
	Nâng cấp đường vào khu dân cư Phú Sơn 2
	Bắc Sơn 
	 
	 
	 
	 

	17
	Văn phòng ấp Trung Tâm
	Thanh Bình
	 
	 
	 
	 

	18
	Văn phòng ấp Lợi Hà
	Thanh Bình
	 
	 
	 
	 

	19
	Văn phòng ấp Tân Thành
	Thanh Bình
	 
	 
	 
	 

	20
	Nhựa hóa đường giáp ranh liên xã Đông Hòa - Trung Hòa
	Đông Hòa
	 
	 
	 
	 

	21
	Đường cấp phối sỏi đỏ nội đồng giáp ranh 02 xã Đông Hòa - Hưng Thịnh
	Đông Hòa
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